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1. Thông tin về giảng viên:
Giảng viên 1:




- Họ và tên:  Vũ Đức Nghiệu

- Chức danh, học vị: PGS. TS

- Thời gian, địa điểm làm việc: Thứ 2 – thứ 6 (7 :00 - 18 :00)
- Địa chỉ liên hệ:
Khoa Ngôn ngữ học Trường Đại học KHXH&NV




336 Nguyễn Trãi Thanh Xuân, Hà Nội.

- Điện thoại: 0913215204
- Email: nghieuvd@vnu.edu.vn
Giảng viên 2:




- Họ và tên:  Nguyễn Hồng cổn
- Chức danh, học vị: PGS. TS

- Thời gian, địa điểm làm việc: Thứ 2 – thứ 6 (7 :00 - 18 :00)
- Địa chỉ liên hệ:
Khoa Ngôn ngữ học Trường Đại học KHXH&NV




336 Nguyễn Trãi Thanh Xuân, Hà Nội.

- Điện thoại: 0913032965

- Email: nghcon@gmail.com
Giảng viên 3:




- Họ và tên:  Đỗ Hồng Dương
- Chức danh, học vị: TS

- Thời gian, địa điểm làm việc: Thứ 2 – thứ 6 (7 :00 - 18 :00)
- Địa chỉ liên hệ:
Khoa Ngôn ngữ học Trường Đại học KHXH&NV




336 Nguyễn Trãi Thanh Xuân, Hà Nội.

- Điện thoại: 0912776599

- Email: duong1910@yahoo.com
- Các giảng viên khác cùng giảng môn học này do bộ môn Việt ngữ học sắp xếp.

2. Thông tin về môn học 

- Tên môn học : CƠ SỞ TỪ VỰNG HỌC

- Mã môn học:    LIN3003
- Số tín chỉ:          2
- Các môn học tiên quyết: 
- Số giờ tín chỉ : 
30 trong đó :


+ Lý thuyết :
30

+ Thực hành : 


+ Tự học :



- Địa chỉ của khoa phụ trách môn học:  Khoa Ngôn ngữ học, T3, Nhà A, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
3. Mục tiêu môn học

Học xong môn này, sinh viên có được :
3.1. Kiến thức:  

Hiểu những khái niệm căn bản về từ và từ vựng của ngôn ngữ như:

- Từ và cấu tạo từ.

- Nghĩa và phương pháp phân tích nghĩa của từ.

- Các quan hệ ngữ nghĩa trong từ vựng.

- Các thành phần (lớp)của từ vựng.

3.2. Kĩ năng:

- Nhận diện được từ thực hiện các thao tác phân xuất từ.

- Nắm được thao tác cơ bản trong phân tích nét nghĩa, thành tố nghĩa.

- Nắm được tiêu chí nhận diện các lớp từ. 

3.3.  Mục tiêu khác:

Rèn luyện tính khách quan và minh xác trong học tập, nghiên cứu.

4. Tóm tắt nội dung môn học

Môn học này cung cấp cho sinh viên những kiến thức về:

- Từ và cấu tạo từ. Từ và đơn vị từ vựng.

- Nghĩa, nét nghĩa, cơ cấu nghĩa, các phương thức chuyển nghĩa.

- Phương pháp phân tích thành tố nghĩa của từ.

- Các quan hệ ngữ nghĩa trong từ và trong từ vựng.

- Các thành phần / lớp từ của từ vựng.

5. Nội dung chi tiết môn học

Bài1: Từ vựng học và từ

1. Nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu


1.1. Từ vựng học


1.2. Từ và đơn vị từ vựng


1.3. Nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu

2. Từ và cấu tạo từ


2.1. Định nghĩa và nhận diện từ


2.2. Cấu tạo từ

2.2.1. Đơn vị cấu tạo

2.2.2. Phương thức cấu tạo

Bài 2: Nghĩa của từ

1. Khái niệm nghĩa của từ

2. Phân tích nghĩa của từ


2.1. Nét nghĩa và phân tích thành tố nghĩa tố


2.2. Phân loại nghĩa

3. Các phương thức chuyển nghĩa 


3.1. Ẩn dụ


3.2. Hoán dụ

4. Ngữ cảnh và phân tích nghĩa của từ


4.1. Khả năng kết hợp từ vựng và khả năng kết hợp ngữ pháp.


4.2. Phân tích nghĩa của từ bằng ngữ cảnh

Bài 3: Các quan hệ ngữ nghĩa trong từ và từ vựng

1. Đa nghĩa và đồng âm


1.1. Phân biệt đa nghĩa và đồng âm 


1.2. Con đường hình thành các nhóm từ đồng âm

2. Quan hệ đồng nghĩa

2.1. Tổ chức của nhóm đồng nghĩa


2.2. Phân tích nghĩa của từ trong nhóm từ đồng nghĩa

3. Quan hệ trái nghĩa


3.1. Tổ chức của nhóm trái nghĩa


3.2. Phân tích nghĩa của từ trong nhóm từ trái nghĩa

4. Quan hệ bao hàm 

5. Trường từ vựng

Bài 4: Các lớp từ trong từ vựng 

1. Các lớp từ phân chia theo nguồn gốc 


1.1. Nguồn gốc ngôn ngữ và nguồn gốc từ vựng


1.2. Phương pháp nghiên cứu từ và từ vựng theo nguồn gốc 

2. Các lớp từ phân chia theo phạm vi sử dụng


2.1. Khái niệm phương ngữ địa lý và phương ngữ xã hội


2.2. Các giá trị về mặt xã hộ ngôn ngữ học của các lớp từ này. 

3.3. Cách tiếp cận nghiên cứu 

3. Các lớp từ phân chia theo vai trò sử dụng và phong cách chức năng


3.1. Các khái niệm về các lớp từ này


3.2. Các giá trị về mặt xã hội ngôn ngữ học của các lớp từ này. 

3.3. Cách tiếp cận nghiên cứu 

Bài 5: Sự phát triển của từ vựng

1. Các nhân tố thúc đẩy sự phát triển của từ vựng


1.1. Các nhân tố trong ngôn ngữ


1.2. Các nhân tố ngoài ngôn ngữ

2. Các phương cách làm giàu từ vựng


2.1. Tạo các đơn vị từ vựng mới


2.2. Xây dựng nghĩa mới


2.3. Vay mượn

3. Hai mặt của một vấn đề: bản ngữ và vay mượn, tạo sinh và đào thải 

6. Học liệu

6.1. Học liệu bắt buộc

1. Đỗ Hữu Châu: Từ vựng ngữ nghĩa tiếng việt. NXB. Giáo dục. Hà Nội, 1981…

2. Đỗ Hữu Châu: Cơ sở ngữ nghĩa học từ vựng. NXB. Giáo dục. Hà Nội, 1998…

3. Mai Ngọc Chừ  Vũ Đức Nghiệu Hoàng Trọng Phiến: Cơ sở ngôn ngữ học và tiếng Việt. NXB Giáo dục, Hà Nôi, 1990…2005.

4. Nguyễn Thiện Giáp: Từ vựng học tiếng Việt. Nxb Giáo dục, Hà Nội, 1998.

5. Vũ Đức Nghiệu, Nguyễn Văn Hiệp. Dẫn luận ngôn ngữ học, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội 2009.
6.2. Học liệu tham khảo
1. John Lyons: Ngữ nghĩa học dẫn luận. (Nguyễn Văn Hiệp dịch) NXB Giáo dục, Hà Nội, 2006.

7. Chính sách đối với môn học

- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của môn học được ghi trong đề cương môn học.
- Tham dự lớp học đầy đủ (không nghỉ học quá 20% tổng số giờ làm việc trên lớp).
- Tự nghiên cứu, chuẩn bị theo hướng dẫn của giảng viên.
8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học.

    8.1 Hình thức kiểm tra  và trọng số

	TT
	Hình thức kiểm tra
	Nội dung kiểm tra
	Trọng số

	 1.
	Kiểm tra đánh giá thường xuyên
	- Tham gia lớp học, thái độ học tập.

- Công việc chuẩn bị ở nhà cho bài học
	10%

	 2
	Kiểm tra định kì
	- Các nội dung thông báo trước
	30%

	 3.
	Thi hết môn
	- Các nội dung chính của môn học.
	60%

	
	Điểm môn học
	
	100%


8.2 Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, bài kiểm tra

	TT
	Loại bài tập/kiểm tra
	Tiêu chí đánh giá

	 1.
	 Bài tập 
	1. Nội dung đáp ứng yêu cầu của bài tập.

2. Hình thức trình bày rõ ràng, khoa học.

3. Có bằng chứng đã làm tư liệu và đọc tài liệu.

	 2.
	 Thảo luận nhóm
	1. Nội dung chuẩn bị đáp ứng yêu cầu của phần tham gia thảo luận.

2. Hình thức trình bày miệng rõ ràng, khoa học.

3. Có bằng chứng đã làm tư liệu và đọc tài liệu.

4. Có bằng chứng là kết quả làm việc theo nhóm.

	 3.
	 Bài kiểm tra / thi
	 Đánh giá theo yêu cầu cụ thể của đáp án


8.3. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập 

Bài tập viết ở nhà của cá nhân
Loại bài tập này dùng để kiểm tra sự chuẩn bị, tự nghiên cứu của sinh viên về một vấn đề không lớn nhưng trọn vẹn theo một nội dung hoặc kiểm tra khả năng nắm bắt, ứng dụng một cách thức phân tích nhất định. 
Hình thức thực hiện: Viết giản dị, trích dẫn hợp lệ (nếu có), không dài quá 3 trang A4).

Ngoài ra, tuỳ loại vấn đề mà giảng viên có thể có các tiêu chí đánh giá riêng.

Loại bài tập làm chung theo nhóm (nếu giảng viên có yêu cầu)

Ngoài những yêu cầu như trên đây về mặt nội dung của bài tập cá nhân, phải có thuyết minh về công việc của nhóm làm việc theo mẫu sau: 

BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA NHÓM

Tên của vấn đề nghiên cứu ……

1) Danh sách nhóm sinh viên và các nhiệm vụ được phân công. 
	STT
	Họ và tên
	Nhiệm vụ được phân công
	Ghi chú

	1.
	…..
	……
	(Nhóm trưởng)

	2.
	…..
	……
	……


2) Quá trình làm việc của nhóm 

3) Nội dung, kết quả nghiên cứu.

Duyệt                                Chủ nhiệm bộ môn                      Giảng viên
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